
 

Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  

Email: syt@bacninh.gov.vn; Website: http://syt.bacninh.gov.vn 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày         tháng 8 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tiếp nhận và đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(KBCB), cụ thể như sau: 

1. Bệnh viện TNH Việt Yên- Công ty Cổ phần tập đoàn Bệnh viện TNH 

(phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260811-180040 (điều chỉnh 

01, tổng 155); 

2. Bệnh viện đa khoa Tân Yên (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ  

H05.21-260813-180029 (bổ sung 01, điều chỉnh 06, tổng 170); 

3. Phòng khám đa khoa Hà Nội- Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Bệnh viện Hà 

Nội- Bắc Ninh (xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260812-180062 

(bổ sung 02, tổng 31); 

4. Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Việt Yên- Công ty TNHH Đức Hải 

Bắc Giang (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260813-180004 

(giảm 01, tổng 41); 

5. Phòng khám đa khoa Tâm Việt- Công ty Cổ phẩn Đông Nam Dược Bắc 

Giang (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260810-180041 (bổ 

sung 02, điều chỉnh 03, tổng 42); 

6. Phòng khám đa khoa Việt Đoàn- Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ Y  

tế Đông Nam (xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260813-180002 

(bổ sung 03, giảm 01, tổng 27) ; 

7. Trạm Y tế Tân Chi (xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh) : Mã hồ sơ H05.21-

260812-180021 (điều chỉnh 01, tổng 18) ; 

8. Trạm Y tế Văn Môn (xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) : Mã hồ sơ H05.21-

260812-180020 (điều chỉnh 02, giảm 01, tổng 27) ; 
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9. Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên- Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Sơn 

Uyên (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh): Mã hồ sơ H05.21-260813-180021 (bổ sung 

02, điều chỉnh 01, giảm 03, tổng 97); 

(Chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở KBCB đề nghị Sở Y tế đăng tải. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan của cán bộ trong danh 

sách đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 



1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Tân Chi

TT Họ tên
Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 
cơ sở khác 

(11)

Ghi chú 
(12)

1
Phạm Thị 

Thủy

BSĐK(2015); 
 ĐHCK Tai 
Mũi Họng 

(2016); CKI 
YHGĐ 
(2023)

005257/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
09/03/2020; 

Khám bệnh, chữa bệnh 
CK Nội - Nhi; Bổ sung 
chuyên khoa Y học gia 
đình, QĐ số 1001/QĐ-

SYT ,Sở Y tế Bắc Ninh 
cấp ngày 30/10/2024

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

chuyên 
khoa Nội - 

Nhi

Người 
chịu 
trách 
nhiệm 

CMKT, 
Giám 

đốc

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

2
Nguyễn 
Viết Tính

BSĐK (2016)

005256/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
09/03/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 
CK Nội - Nhi

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh 

chuyên 
khoa Nội - 

Nhi

Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không

2. Giấy phép hoạt động KBCB: 744/BN-GPHĐ, ngày 21/07/2026, địa điểm hành nghề: Thôn Vệ Hương, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

UBND XÃ TÂN CHI
TRẠM Y TẾ TÂN CHI 

Số:         /TYT-HCTH Tân Chi, ngày      tháng 8 năm 2026

4. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Bs Phạm Thị Thủy, số căn cước công dân 027178009760; CCHN 005257/BN-CCHN ngày 09/03/2020, Phạm vi hành nghề:
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội - nhi, Điện thoại: 0919017380

6. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số hành nghề (Cũ + mới): 18; Số người hành nghề bổ sung:0. Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 1. Thôi hành nghề:0

3. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Thủy, số căn cước công dân: 027178009760 , trình độ: BSCKI chuyên ngành Y học gia đình, điện thoại: 
0919017380

5. Thông tin người lập biểu: Nguyễn Quang Minh, Phó giám đốc, Điện thoại: 0946204439
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TT Họ tên
Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 
cơ sở khác 

(11)

Ghi chú 
(12)

3
Dương 

Thị Thủy
YSĐK (2011)

003774/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
29/08/2016

TTLT số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Y sỹ Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không

4
Hán Thị 

Hà
YSĐK (2010)

04604/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
22/11/2017

TTLT số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Y sỹ Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không

5
Trần Thị 

Hường
CĐ Hộ sinh 

(2018)

0003113/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
03/08/2015

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Hộ sinh Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

6
Nguyễn 
Thị Mềm

ĐH Điều 
dưỡng SPK 

(2020)

0003135/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
03/08/2015

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

ĐH Điều 
dưỡng SPK

Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không



TT Họ tên
Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 
cơ sở khác 

(11)

Ghi chú 
(12)

7
Đặng Thị 

Thúy
BSYHCT 

(2021)

006592/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
10/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh bằng 
Y học cổ 

truyền

Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

8
Nguyễn 
Thị Lan 
Hương

CĐ Điều 
dưỡng (2017)

0003085/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
13/07/2015

QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Điều 
dưỡng

Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh, 
dược, 

TTB,CLS

01/01/2026 Không

9
Đặng Thị 

Lan
CĐ Điều 

dưỡng (2020)

0003082/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
13/07/2015

QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Điều 
dưỡng

Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không

10
Nguyễn 
Thị Kim 

Ngân

CĐ Hộ sinh 
(2018)

0003084/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
13/07/2015

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Hộ sinh Không

Khoa 
phòng 

bệnh, an 
toàn thực 

phẩm

01/01/2026 Không

11
Nguyễn 
Trọng 

Ngọc Tuân
BSĐK (2021)

003451/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
11/04/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa 

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh đa 

khoa

Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không



TT Họ tên
Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 
cơ sở khác 

(11)

Ghi chú 
(12)

12
Nguyễn 
Thị Lan 

Anh

Bác sĩ Y học 
cổ truyền, 

2020; Chứng 
chỉ phục hồi 
chức năng, 

2023

006061/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
05/8/2022; 

957/QĐ-
SYT, Sở Y tế 
Bắc Ninh cấp 

ngày 
08/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 
Chuyên khoa phục hồi 

chức năng

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Bác sĩ 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh bằng 

YHCT; 
Phục hồi 
chức năng

Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

13
Đỗ Thị 

Hiền
YSSN (1993)

0003143/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
03/08/2015

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa Sản Nhi 

tại trạm y tế

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Y sỹ Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh, 
dược, 

TTB,CLS

01/01/2026 Không

Thay đổi 
ngày cấp 

phép hành 
nghề

14
Nguyễn 
Thế Tấn

YSĐK (2013)

0003304/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
17/08/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Y sỹ Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

15
Nguyễn 
Thị Liệu

YSĐK (2006)

001024/BN-
GPHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
25/12/2025

Đa khoa

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Y sỹ Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không



TT Họ tên
Văn bằng, 

chứng chỉ (3)

Số giấy phép 
hành nghề, 
ngày cấp (4)

Phạm vi hành nghề (5)
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí 
chuyên 
môn (7)

Chức 
danh 
quản 
lý (8)

Khoa/bộ 
phận 

chuyên 
môn (9)

Thời điểm tiếp 
nhận (mục A) 
hoặc thôi việc 
(mục B) (10)

Thông tin 
ĐKHN tại 
cơ sở khác 

(11)

Ghi chú 
(12)

16
Nguyễn 

Công Sơn

Cao đẳng 
Điều dưỡng 

(2023)

000180/BN-
GPHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
22/8/2024

Điều dưỡng

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

Điều dưỡng Không

Khoa 
khám 

bệnh, chữa 
bệnh

01/01/2026 Không

17
Vũ Thị 

Thảo
CĐ Hộ sinh 

(2019)

0002398/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
16/05/2014

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Hộ sinh Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh, dược, 
TTB,CLS

01/01/2026 Không

18
Nguyễn 
Thị Thu 

Lựu

CĐ Hộ sinh 
(2017)

0003141/BN-
CCHN, Sở Y 
tế Bắc Ninh 

cấp ngày 
03/08/2015

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

Từ 7h00-17h00, 
Thứ 2 đến Thứ 6, 
thời gian trực và 

làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công 

của trạm

CĐ Hộ sinh Không

Khoa khám 
bệnh, chữa 
bệnh, dược, 
TTB,CLS

01/01/2026 Không

Trạm Y tế Tân Chi chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập 
lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định./.

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thủy

   Nơi nhận:
  - Sở Y tế (Đn đăng tải);
  - Lưu: TYT


